
STT
MÃ HỌC 

PHẦN
TÊN HỌC PHẦN

Số 

TC
Thứ Buổi

Tiết 

bắt 

đầu

Số 

tiết

Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc
Phòng GIÁO VIÊN

1 LUA1013 Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam 2 2 S 1 4 22/02/2014 11/04/2016 D2.1 Mai Thị Diệu Thúy, Trường Đại học Luật

2 LUA1052 Lý luận nhà nước và pháp luật 2 2 3 C 5 4 23/02/2016 12/04/2016 D2.1 Lê Thị Nga, Trường Đại học Luật

3 LUA2062 Luật Hành chính 3 4 S 1 4 24/02/2016 31/03/2016 D2.1 Nguyễn Khắc Hùng, Trường Đại học Luật

4 LUA1092 XH học pháp luật 2 4 C 5 4 24/02/2016 13/04/2016 D2.1 Lý Nam Hải, Trường Đại học Luật

5 LUA2062 Luật Hành chính 3 5 S 1 4 25/02/2016 31/03/2016 E4.4 Nguyễn Khắc Hùng, Trường Đại học Luật

6 LUA2012 Luật Hiến pháp 1 2 6 S 1 4 26/02/2016 15/04/2016 D2.1 Nguyễn Thi Nữ, Trường Đại học Khoa học

7 CTR1013 Những NLCB CN Mác Lê 3 7 S 1 2 27/02/2016 - D3.2 Lê Thanh Hà, Trường Đại học Khoa học

8 Thể dục 2 2 C 5 2 22/02/2016 Khoa GDTC

Ghi chú - Tiết 1 bắt đầu từ 07h15' đến 08h05'

- Tiết 5 bắt đầu từ 13h30' đến 14h20'

- S: buổi sáng           C: buổi chiều

ThS. Nguyễn Hồng Sơn

Thừa Thiên Huế, ngày … tháng 01 năm 2016

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015 - 2016 - KHÓA K39

Ngành học: Luật          Mã ngành: 501          Lớp: Luật K39 A - Nhóm 1



STT
MÃ HỌC 

PHẦN
TÊN HỌC PHẦN

Số 

TC
Thứ Buổi

Tiết 

bắt 

đầu

Số 

tiết

Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc
Phòng GIÁO VIÊN

1 LUA1052 Lý luận nhà nước và pháp luật 2 3 2 C 5 4 22/02/2014 11/04/2016 D2.2 Lê Thị Nga, Trường Đại học Luật

2 LUA1013 Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam 2 3 S 1 4 23/02/2016 12/04/2016 D2.2 Mai Thị Diệu Thúy, Trường Đại học Luật

3 LUA2012 Luật Hiến pháp 1 2 4 S 1 4 24/02/2016 13/04/2016 D2.2 Nguyễn Thi Hoài Phương, Trường Đại học Luật

4 LUA1092 XH học pháp luật 2 5 S 1 4 25/02/2016 14/04/2016 D2.2 Lý Nam Hải, Trường Đại học Luật

5 LUA2062 Luật Hành chính 3 5 C 5 4 25/02/2016 14/04/2016 D2.2 Bùi Thị Thuận Ánh, Trường Đại học Luật

6 LUA2062 Luật Hành chính 3 6 S 3 2 26/02/2016 14/04/2016 D2.2 Bùi Thị Thuận Ánh, Trường Đại học Luật

7 CTR1013 Những NLCB CN Mác Lê 3 7 S 1 2 27/02/2016 - D3.2 Lê Thanh Hà, Trường Đại học Khoa học

8 Thể dục 2 3 C 7 2 23/02/2016 Khoa GDTC

Ghi chú - Tiết 1 bắt đầu từ 07h15' đến 08h05'

- Tiết 5 bắt đầu từ 13h30' đến 14h20'

- S: buổi sáng           C: buổi chiều

Thừa Thiên Huế, ngày … tháng 01 năm 2016

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

ThS. Nguyễn Hồng Sơn

ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015 - 2016 - KHÓA K39

Ngành học: Luật          Mã ngành: 501          Lớp: Luật K39 B - Nhóm 2



STT
MÃ HỌC 

PHẦN
TÊN HỌC PHẦN

Số 

TC
Thứ Buổi

Tiết 

bắt 

đầu

Số 

tiết

Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc
Phòng GIÁO VIÊN

1 LUA1052 Lý luận nhà nước và pháp luật 2 2 2 C 5 4 22/02/2016 11/04/2016 D2.3 Trần Công Trung, Trường Đại học Luật

2 LUA1092 XH học pháp luật 2 3 S 1 4 23/02/2016 12/04/2016 D2.3 Lý Nam Hải, Trường Đại học Luật

3 LUA1013 Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam 2 4 C 5 4 24/02/2016 13/04/2016 D2.3 Mai Thị Diệu Thúy, Trường Đại học Luật

4 LUA2012 Luật Hiến pháp 1 2 5 C 5 4 25/02/2016 14/04/2016 D2.3 Nguyễn Thi Hoài Phương, Trường Đại học Luật

5 LUA2062 Luật Hành chính 3 6 S 1 2 26/02/2016 22/04/2016 D2.2 Bùi Thị Thuận Ánh, Trường Đại học Luật

6 CTR1013 Những NLCB CN Mác Lê 3 7 S 3 2 27/02/2016 - D3.2 Lê Thanh Hà, Trường Đại học Khoa học

7 LUA2062 Luật Hành chính 3 7 C 5 4 27/02/2016 22/04/2016 D2.4 Bùi Thị Thuận Ánh, Trường Đại học Luật

8 Thể dục 2 6 C 5 2 26/02/2016 Khoa GDTC

Ghi chú - Tiết 1 bắt đầu từ 07h15' đến 08h05'

- Tiết 5 bắt đầu từ 13h30' đến 14h20'

- S: buổi sáng           C: buổi chiều

* D2.3

* Nguyễn Thi Hoài Phương

*Luật Hiến pháp 1 - Nhóm 3

Thừa Thiên Huế, ngày … tháng 01 năm 2016

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

ThS. Nguyễn Hồng Sơn

ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015 - 2016 - KHÓA K39

Ngành học: Luật          Mã ngành: 501          Lớp: Luật K39 C - Nhóm 3



STT
MÃ HỌC 

PHẦN
TÊN HỌC PHẦN

Số 

TC
Thứ Buổi

Tiết 

bắt 

đầu

Số 

tiết

Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc
Phòng GIÁO VIÊN

1 LUA1092 XH học pháp luật 2 2 S 1 4 22/02/2016 11/04/2016 D2.4 Lý Nam Hải, Trường Đại học Luật

2 LUA1052 Lý luận nhà nước và pháp luật 2 2 3 S 1 4 23/02/2016 12/04/2016 D2.4 Trần Công Trung, Trường Đại học Luật

3 LUA2062 Luật Hành chính 3 4 S 3 2 24/02/2016 15/04/2016 D2.4 Bùi Thị Thuận Ánh, Trường Đại học Luật

4 LUA2012 Luật Hiến pháp 1 2 5 C 5 4 25/02/2016 14/04/2016 D2.4 Nguyễn Thi Nữ, Trường Đại học Luật

5 LUA1013 Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam 2 6 S 1 4 26/02/2016 15/04/2016 D2.4 Mai Thị Diệu Thúy, Trường Đại học Luật

6 LUA2062 Luật Hành chính 3 6 C 5 4 26/02/2016 15/04/2016 D2.4 Bùi Thị Thuận Ánh, Trường Đại học Luật

7 CTR1013 Những NLCB CN Mác Lê 3 7 S 3 2 27/02/2016 - D3.2 Lê Thanh Hà, Trường Đại học Khoa học

8 Thể dục 2 4 C 5 2 24/02/2016 Khoa GDTC

Ghi chú - Tiết 1 bắt đầu từ 07h15' đến 08h05'

- Tiết 5 bắt đầu từ 13h30' đến 14h20'

- S: buổi sáng           C: buổi chiều

Thừa Thiên Huế, ngày … tháng 01 năm 2016

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

ThS. Nguyễn Hồng Sơn

ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015 - 2016 - KHÓA K39

Ngành học: Luật          Mã ngành: 501          Lớp: Luật K39 D - Nhóm 4



STT
MÃ HỌC 

PHẦN
TÊN HỌC PHẦN

Số 

TC
Thứ Buổi

Tiết 

bắt 

đầu

Số 

tiết

Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc
Phòng GIÁO VIÊN

1 LUA1092 XH học pháp luật 2 2 C 5 4 22/02/2016 11/04/2016 E4.2 Lý Nam Hải, Trường Đại học Luật

2 LUA2062 Luật Hành chính 3 3 C 5 4 23/02/2016 12/04/2016 E2.1 Bùi Thị Thuận Ánh, Trường Đại học Luật

3 LUA2062 Luật Hành chính 3 4 S 1 2 24/02/2016 12/04/2016 D2.4 Bùi Thị Thuận Ánh, Trường Đại học Luật

4 LUA2012 Luật Hiến pháp 1 2 4 C 5 4 24/02/2016 13/04/2016 E2.1 Nguyễn Thi Nữ, Trường Đại học Luật

5 LUA1052 Lý luận nhà nước và pháp luật 2 2 5 C 5 4 25/02/2016 14/04/2016 E2.1 Mai Thị Diệu Thúy, Trường Đại học Luật

6 CTR1013 Những NLCB CN Mác Lê 3 6 C 5 2 26/02/2014 - E3.2 Lê Thanh Hà, Trường Đại học Khoa học

7 LUA1013 Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam 2 7 S 1 4 27/02/2016 16/04/2016 E2.1 Mai Thị Diệu Thúy, Trường Đại học Luật

8 Thể dục 2 6 S 1 2 26/02/2016 Khoa GDTC

Ghi chú - Tiết 1 bắt đầu từ 07h15' đến 08h05'

- Tiết 5 bắt đầu từ 13h30' đến 14h20'

- S: buổi sáng           C: buổi chiều

Thừa Thiên Huế, ngày … tháng 01 năm 2016

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

ThS. Nguyễn Hồng Sơn

ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015 - 2016 - KHÓA K39

Ngành học: Luật          Mã ngành: 501          Lớp: Luật K39 E - Nhóm 5



STT
MÃ HỌC 

PHẦN
TÊN HỌC PHẦN

Số 

TC
Thứ Buổi

Tiết 

bắt 

đầu

Số 

tiết

Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc
Phòng GIÁO VIÊN

1 LUA2062  Luật Hành chính 3 2 C 5 4 22/02/2016 11/04/2016 E2.3 Bùi Thị Thuận Ánh, Trường Đại học Luật

2 LUA2062  Luật Hành chính 3 3 S 1 2 23/02/2016 11/04/2016 E2.3 Bùi Thị Thuận Ánh, Trường Đại học Luật

3 LUA1013 Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam 2 3 C 5 4 23/02/2016 12/04/2016 E2.3 Mai Thị Diệu Thúy, Trường Đại học Luật

4 LUA1052 Lý luận nhà nước và pháp luật 2 2 5 S 1 4 25/02/2016 14/04/2016 E2.3 Trần Công Trung, Trường Đại học Luật

5 LUA2012 Luật Hiến pháp 1 2 6 S 1 4 26/02/2016 15/04/2016 E2.3 Đặng Công Cường, Trường Đại học Luật

6 CTR1013 Những NLCB CN Mác Lê 3 6 C 5 2 26/02/2014 - E3.2 Lê Thanh Hà, Trường Đại học Khoa học

7 LUA1092 XH học pháp luật 2 7 S 1 4 27/02/2016 23/04/2016 E2.3 Lý Nam Hải, Trường Đại học Luật

8 Thể dục 2 4 S 3 2 24/02/2016 Khoa GDTC

Ghi chú - Tiết 1 bắt đầu từ 07h15' đến 08h05'

- Tiết 5 bắt đầu từ 13h30' đến 14h20'

- S: buổi sáng           C: buổi chiều

Thừa Thiên Huế, ngày … tháng 01 năm 2016

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

ThS. Nguyễn Hồng Sơn

ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015 - 2016 - KHÓA K39

Ngành học: Luật          Mã ngành: 501          Lớp: Luật K39 G - Nhóm 6



STT
MÃ HỌC 

PHẦN
TÊN HỌC PHẦN

Số 

TC
Thứ Buổi

Tiết 

bắt 

đầu

Số 

tiết

Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc
Phòng GIÁO VIÊN

1 LUA2062 Luật Hành chính 3 3 S 3 2 23/02/2016 13/04/2016 E2.3 Bùi Thị Thuận Ánh, Trường Đại học Luật

2 LUA1092 Xã hội học pháp luật 2 3 C 5 4 23/02/2016 12/04/2016 E2.5 Lý Nam Hải, Trường Đại học Luật

3 LUA2062 Luật Hành chính 3 4 C 5 4 24/02/2016 13/04/2016 E2.3 Bùi Thị Thuận Ánh, Trường Đại học Luật

4 LUA1013 Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam 2 5 C 5 4 25/02/2016 14/04/2016 E2.3 Lý Nam Hải, Trường Đại học Luật

5 LUA1052 Lý luận nhà nước và pháp luật 2 2 6 S 1 4 26/02/2016 15/04/2016 E2.1 Trần Công Trung, Trường Đại học Luật

6 CTR1013 Những NLCB CN Mác Lê 3 6 C 7 2 26/02/2014 - E3.2 Lê Thanh Hà, Trường Đại học Khoa học

7 LUA2012 Luật Hiến pháp 1 2 7 S 1 4 27/02/2016 23/04/2016 E3.4 Đặng Công Cường, Trường Đại học Luật

8 Thể dục 2 4 S 1 2 24/02/2016 Khoa GDTC

Ghi chú - Tiết 1 bắt đầu từ 07h15' đến 08h05'

- Tiết 5 bắt đầu từ 13h30' đến 14h20'

- S: buổi sáng           C: buổi chiều

Thừa Thiên Huế, ngày … tháng 01 năm 2016

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

ThS. Nguyễn Hồng Sơn

ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015 - 2016 - KHÓA K39

Ngành học: Luật          Mã ngành: 501          Lớp: Luật K39 H - Nhóm 7



STT
MÃ HỌC 

PHẦN
TÊN HỌC PHẦN

Số 

TC
Thứ Buổi

Tiết 

bắt 

đầu

Số 

tiết

Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc
Phòng GIÁO VIÊN

1 LUA2062 Luật Hành chính 3 2 S 1 4 22/02/2016 11/04/2016 E2.4 Bùi Thị Thuận Ánh, Trường Đại học Luật

2 LUA2012 Luật Hiến pháp 1 2 3 S 1 4 23/02/2016 12/04/2016 E2.4 Trần Việt Dũng, Trường Đại học Luật

3 LUA1092 Xã hội học pháp luật 2 4 S 1 4 24/02/2016 13/04/2016 E2.4 Lý Nam Hải, Trường Đại học Luật

4 LUA1052 Lý luận nhà nước và pháp luật 2 2 5 C 5 4 25/02/2016 14/04/2016 E2.2 Trần Công Trung, Trường Đại học Luật

5 LUA1013 Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam 2 6 S 1 4 26/02/2016 15/04/2016 E2.4 Lý Nam Hải, Trường Đại học Luật

6 CTR1013 Những NLCB CN Mác Lê 3 6 C 7 2 26/02/2014 - E3.2 Lê Thanh Hà, Trường Đại học Khoa học

7 LUA2062 Luật Hành chính 3 7 S 1 2 27/02/2016 11/04/2016 E2.4 Bùi Thị Thuận Ánh, Trường Đại học Luật

8 Thể dục 2 5 S 1 2 25/02/2016 Khoa GDTC

Ghi chú - Tiết 1 bắt đầu từ 07h15' đến 08h05'

- Tiết 5 bắt đầu từ 13h30' đến 14h20'

- S: buổi sáng           C: buổi chiều

Thừa Thiên Huế, ngày … tháng 01 năm 2016

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

ThS. Nguyễn Hồng Sơn

ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015 - 2016 - KHÓA K39

Ngành học: Luật          Mã ngành: 501          Lớp: Luật K39 K - Nhóm 8


